
GV: TS. Nguyễn Đình Lầu Lớp: Ôn tập 3 Phòng: A5-210

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1   Lê Trần Minh   Ái Nữ 06/06/1999

2   Alăng Thị   Ăm Nữ 05/09/1999

3   Trần Bảo Quán   Âm Nữ 23/06/1999

4   Mai Trường   An Nam 20/05/1999 Quảng Nam

5   Hồ Nguyễn Duy   An Nam 16/03/2001

6   Phan Thị Phương   Anh Nữ 12/02/1999

7   Trần Thị Lan   Anh Nữ 05/09/1999 Gia Lai

8   Nguyễn Thị Vân   Anh Nữ 06/10/1999

9   Nguyễn Thị Ngọc   Ánh Nữ 16/04/1999 TP. Đà Nẵng

10   Trần Hà Phương   Ánh Nữ 22/11/1999

11   Huỳnh Bá   Bảo Nam 05/08/1999

12   Zơ Râm Thị Bé   Bi Nữ 06/11/2000

13   Bùi Đức   Biền Nam 15/08/1997

14   Nguyễn Phương   Bình Nam 21/02/1984 TP. Đà Nẵng

15   Huỳnh Thị Thái   Bình Nữ 26/04/1998 Quảng Nam

16   Trần Đặng Kim   Chi Nữ 22/11/1999 Quảng Trị

17   Trần Thị Kim   Chung Nữ 15/10/1998 Quảng Nam

18   Lưu Đức   Duy Nam 10/03/1999

19   Nguyễn Phúc   Đồng Nam 23/05/1999

20   Y   Gen Nam 15/09/1998

21   Nguyễn Hương   Giang Nữ 22/07/1999 TP. Đà Nẵng

22   Trần Thục   Giảng Nữ 20/11/1999

23   Võ Thị Nguyệt   Hà Nữ 02/08/1999

24   Zơrâm Xuân   Hà Nữ 10/10/1997 Quảng Nam

25   Nguyễn Thị Thùy   Hải Nữ 17/03/1999 Quảng Nam

26   Nguyễn Tú   Hân Nữ 01/05/1998 Thanh Hóa

27   Huỳnh Thị Ngọc   Hằng Nữ 03/06/1999 Gia Lai

28   Alăng Thị   Hằng Nữ 26/03/1997 Quảng Nam

29   Đặng Thị   Hằng Nữ 06/03/1999

30   Lại Thị   Hạnh Nữ 06/04/1999 Thanh Hóa

31   Bùi Thị   Hạnh Nữ 15/08/1999

32   Mai Thanh   Hảo Nam 20/12/2000

33   Nguyễn Thị   Hiền Nữ 08/04/1999

34   Nguyễn Thị Thu   Hiền Nữ 23/11/1999 Quảng Nam

35   Hiên   Hiệp Nữ 26/01/1999 Quảng Nam
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36   Trương Thị Minh   Hiếu Nữ 12/03/1999 Phú Yên

37   Phạm Thị Thanh   Hiếu Nữ 20/10/1999

38   Võ Thị   Hòa Nữ 01/11/1999

39   Hoàng Thị   Hòa Nữ 24/09/1998 Hà Tĩnh

40   Hoàng Thị   Hồng Nữ 28/10/1998

41   Hồ Thị Bích   Hợp Nữ 29/03/1999

42   Nay H   Hứa Nữ 13/09/1999 Gia Lai

43   Nguyễn Hải   Huấn Nam 13/03/1999

44   Nguyễn Thị   Hướng Nữ 26/11/1999

45   Võ Thị Thùy   Hương Nữ 24/05/1999

46   Nguyễn Thị Thúy   Hương Nữ 05/05/1999 Quảng Nam

47   Phạm Trọng   Huy Nam 02/11/1998

48   Hoàng Thị Minh   Huyền Nữ 10/04/1999 Kon Tum


